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Tuần 2

Tiết 1

Tập làm văn

LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN
I. LIÊN KẾT VÀ PHƯƠNG TIỆN LIÊN KẾT TRONG VĂN BẢN:

1. Tính liên kết của văn bản :

Đoạn văn: “Trước mặt cô giáo, con đã thiếu lễ độ với mẹ…Thôi, trong một thời gian con đừng hôn bố”

( Các câu chưa nối liền với nhau một cách tự nhiên, hợp lí → Chưa liên kết .
2. Phương tiện liên kết  trong văn bản:
- Một ngày kia, … Còn bây giờ  giấc ngủ … . Gương mặt thanh thoát của con ….. như đang mút kẹo.

( Dùng từ, cụm từ để liên kết

BT 2 / SGK 19
( Nội dung giữa các câu trong văn bản phải có sự gắn bó chặt chẽ với nhau.

* GHI NHỚ:

    (SGK trang 18) 

II. LUYỆN TẬP
1. Bài tập 1: Sắp xếp các câu văn sau theo thứ tự: 1,4,2,5,3

2. Bài tập 2:

Đoạn văn đã có sự liên kết về hình thức song chưa có sự liên kết về nội dung nên chưa thể coi là một văn bản có liện kết chặt chẽ

3. Bài tập 3:

Để đoạn văn có liên kết chặt chẽ điền lần lượt theo thứ tự: bà, bà,cháu, bà, bà, cháu, thế là.

4. Bài tập 4( bổ sung) Viết một đoạn văn ngắn 5-7 câu trong đó có sử dụng sự liên kết, chỉ ra các phương tiện liên kết đó

Đoạn văn:

Thu đã về. Thu xôn xao lòng người. Lá reo xào xạc. Gió thu nhè nhẹ thổi, lá vàng nhẹ bay. Nắng vàng tươi rực rỡ. Trăng thu mơ màng. Mùa thu là mùa của cốm, của hồng. Trái cây ngọt lịm ăn với cốm vòng dẻo thơm. Sắc thu , hương vị mùa thu làm say mê hồn người. Nhất là khi ta ngắm trời thu trong xanh bao la

Bài tập vận dụng
Có thể vận dụng linh hoạt một số hình thức bài tập sau:

a. Bài tập trắc nghiệm
Bài 1: Hãy chọn cụm từ thích hợp ( trăng đã lên rồi, cơn gió nhẹ, từ từ lên ở chân trời, vắt ngang qua, rặng tre đen, những hương thơm ngát) điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn văn dưới đây:

       Ngày chưa tắt hẳn, ( trăng đã lên rồi). Mặt trăng tròn, to và đỏ, (từ từ lên ở chân trời), sau (rặng tre đen) của làng xa. Mấy sợi mây con (vắt ngang qua) mỗi lúc mảnh dần rồi tắt hẳn. Trên quãng đồng ruộng, ( cơn gió nhe.) hiu hiu đưa lại, thoang thoảng (những hương thơm ngát).

Thạch Lam

Bài 2: Vì sao các câu thơ sau không tạo thành một đoạn thơ hoàn chỉnh?

Ngày xuân con én đưa thoi,

Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.

Long lanh đáy nước in trời

Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng.​

Sè sè nấm đất bên đường 
Rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh 

A. Vì chúng không vần với nhau

B. Vì chúng có vần nhưng gieo vần không đúng luật

C. Vì chúng có vần nhưng ý của các câu không liên kết với nhau

D. Vì các câu thơ chưa đủ một ý trọn vẹn

Bài 3: Hãy sắp xếp các câu sau theo một trình tự hợp lý để có một đoạn văn hoàn chỉnh :

    Ông đang  nằm nghỉ trên giường nẻn vào. (1) Hắn nhẹ nhàng mở ngăn kéo tủ lục tìm tiền. (2)  Một lần nhà văn Ban- giắc đi ngủ quên không đóng cửa. (3) Bỗng hắn nghe tiếng chủ: “ anh bạn ơi, anh đừng hoài công tìm tiền ở cái chỗ mà ngay giữa ban ngày đốt đuốc tôi cũng chẳng vét nổi một xu”. (4)

Bài 4: Dòng nào nói đúng nhất về liên kết trong văn bản ?

A. Người ta liên kết các câu bằng mối liên quan của nội dung mà chúng thể hiện, và cũng có thể các phương tiện liên kết của ngôn ngữ để liên kết.

B. Chỉ có các phương tiện liên kết của ngôn ngữ mới có thể làm nhiệm vụ liên kết

C. Không bao giờ cần các phương tiện ngôn ngữ khi liên kết các câu trong văn bản

D. Các dấu câu là phương tiện liên kết chủ yếu
Đáp án : câu 2 –C, câu 3 – 3124, câu 4- A

Tuần 2
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TỪ GHÉP
I. CÁC LOẠI TỪ GHÉP:

1. Ví dụ: SGK trang 13
      Bà      ngoại

( Từ ghép chính phụ

       quần      áo

( Từ ghép đẳng lập 

2. Ghi nhớ: SGK trang 14
 II. NGHĨA CỦA TỪ GHÉP
1. VD: SGK 
 trang 14       
             Bà ngoại

Bà

            Bà nội

( Nghĩa của từ ghép C - P hẹp hơn nghĩa của tiếng chính

quần

       (  quần áo

áo

( Nghĩa của từ ghép đẳng lập chung hơn, khái quát hơn nghĩa các tiếng tạo nên nó.

 2.  Ghi nhớ 2
    (SGK trang 14)

III. LUYỆN TẬP
Bài tập 1:

- Từ ghép chính phụ: lâu đời, xanh ngắt, nhà máy, nhà ăn, cười nụ.

- Từ ghép đẳng lập: suy nghĩ, chài lưới, cây cỏ, ẩm ướt, đầu đuôi.

Bài tập 2:

- Bút: bút chì, bút máy,...

- Thước: thước kẻ, thước gỗ,...

- Mưa: mưa rào, mưa phùn,...

Bài tập 3:

- Mặt: măt mũi, mặt mày,...

- Học: học hành, học hỏi,...

Bài tập 4:

- Có thể nói: một cuốn sách, một cuốn vở vì sách và vở là những danh từ chỉ sự vật, tồn tại dưới

Bài tập củng cố:

Có thể vận dụng linh hoạt một số hình thức bài tập sau:

b. Bài tập trắc nghiệm
Bài 1:Hãy sắp xếp các từ ghép sau đây vào bẳng phân loại: Học hành, nhà cửa, xoài tượng, nhãn lồng, chim sâu, làm ăn, đất cát, xe đạp, vôi ve, nhà khách, suy nghĩ, lâu đời, xanh ngắt, nhà máy, nhà ăn, chài lưới, cỏ cây, ẩm ướt, đầu đuôi, cười nụ

	Từ ghép chính phụ
	Từ ghép đẳng lập

	xoài tượng, nhãn lồng, chim sâu, làm ăn, xe đạp, lâu đời, xanh ngắt, nhà máy, nhà ăn, cười nụ

	Học hành, vôi ve, nhà cửa, đất cát, chài lưới, cỏ cây, ẩm ướt, đầu đuôi,


Bài 2:Nối cột A với cột B để tạo thành các từ ghét chính phụ hợp nghĩa.
	A
	B

	Bút
	tôi

	Xanh
	mắt

	Mưa
	bi

	Vôi
	gặt

	thích
	ngắt

	mùa
	ngâu


Bài 3:Tại sao nói một cuốn sách, một cuốn vở mà không thể nói một cuốn sách vở?
- Sách, vở là những DT chỉ cá thể => Có thể kết hợp được với số từ

- Sách vở là từ có nghĩa tổng hợp (Cả sách và vở) nên không thể kết hợp được với số từ.

Bài 4: Dòng nào định nghĩa đúng nhất về từ ghép chính phụ ?
A. Là từ ghép có tiếng chính đứng trước làm chỗ dựa và tiếng phụ đứng sau bổ sung ý nghĩa cho tiếng chính.

B. Là từ ghép có hai tiếng, tiếng phụ có nghĩa, tiếng chính không có nghĩa

C. Là từ ghép có hai tiếng, một tiếng có nghĩa một tiếng không có nghĩa

D. Là từ ghép có hai tiếng, nghĩa của mỗi tiếng có giá trị ngang nhau làm nên nghĩa chung.

Bài 5: Dòng nào định nghĩa đúng nhất về từ ghép đẳng lập ?
A. Là từ ghép có tiếng chính và tiếng phụ bổ sung ý nghĩa cho tiếng chính,          tiếng chính đứng trươc, tiếng phụ đứng sau.

B. Nghĩa của từ hẹp hơn, cụ thể hơn so với nghĩa của tiếng chính

C. Là từ ghép có các tiếng bình đẳng về ngữ pháp ( không phân ra tiếng chính, tiếng phụ)

D. Các tiếng không có nghĩa, chỉ khi ghép lại mới có nghĩa.
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